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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Gói thầu: Gói thầu số 04.SCTN1.26: Sửa chữa phần máy, gầm, thân vỏ, điều hoà và hệ thống cần cẩu Xe tải cẩu HINO 6 tấn 30B-112.48 (Biển số cũ 51F - 0224);
- Phạm vi công việc của Gói thầu: Cung cấp dịch vụ được nêu tại Mẫu số 01B PHẠM VI CUNG CẤP Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
II.  Yêu cầu về kỹ thuật
II.1.  Yêu cầu chung:
1. Cung cấp vật tư, phụ tùng và thực hiện  việc sửa chữa xe ô tô theo đúng quy định trong Phương án của Công ty Truyền tải điện 1 đã phê duyệt và các tài liệu kỹ thuật đính kèm trong HSMT;
2. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự mất an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng đến khi bàn giao đưa sản phẩm vào vận hành sử dụng;
3. Nhà thầu phải đảm bảo tiến độ các hạng mục công việc. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để hai bên cùng giải quyết;
4. Nhà thầu lập phương án sửa chữa, đại tu xe ô tô chi tiết, trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công kèm theo. Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư; 
5. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trang bị các trang thiết bị (thiết bị đo, kiểm định…), phương tiện lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho việc sửa chữa, đại tu.
6.  Công tác tháo lắp các chi tiết, tổng thành phải tuân thủ quy trình lắp đặt và kiểm tra của hãng sản xuất xe.
7. Thời gian bảo hành với hạng mục sơn là 06 tháng; thời gian bảo hành với hạng mục cẩu là 600 giờ hoạt động cẩu nâng, hạ đầu tiên; thời gian bảo hành với các hạng mục khác là 06 tháng hoặc hoặc 15.000 km hoạt động đầu tiên kể từ ngày nghiệm thu bàn giao xe đưa vào sử dụng tuỳ theo điều kiện nào đến trước. 
II.2.  Các quy định khác:
1. Thực hiện các hạng mục công việc Sửa chữa xe dựa trên cơ sở: 
· Nội dung Quyết định phê duyệt phương án sửa chữa lớn năm 2026 của xe ô tô này;   
· Kết quả kiểm tu có trong Biên bản kiểm tu xe khi tháo rời được thực hiện giữa Đơn vị quản lý xe và Đơn vị thi công;
· Các tài liệu liên quan.
2. Giao nhận xe vào xưởng phải rõ ràng cụ thể; phải lập biên bản về tình trạng kỹ thuật và tình trạng thiếu đủ các chi tiết, bộ phận của xe. 
3. Khi tổ chức kiểm tra đánh giá xác định tình trạng hư hỏng của các tổng thành, các hệ thống và các chi tiết để sửa chữa bảo dưỡng hoặc thay thế ngoài người giám sát theo quy định phải có Cán bộ kỹ thuật của Đội Sửa chữa, thí nghiệm điện 1. 
4. Tất cả các phụ tùng thay thế chính phải là phụ tùng chính hãng hoặc tương đương. Phụ tùng phải còn mới 100% chưa qua sử dụng. Riêng các vật tư phụ phục vụ sửa chữa: dầu máy; nước làm mát... phải đảm bảo chất lượng và chủng loại sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe.
Các vật tư, phụ tùng thay thế là chất thải nguy hại theo quy định TT36/2015-BTNMT, nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý
5. Đơn vị sửa chữa phải tự tổ chức nghiệm thu tổng thành hoặc nghiệm thu xe sau khi sửa chữa xong và phải lập thành văn bản. Khi bàn giao xe ra xưởng, đơn vị sửa chữa phải lập biên bản kiểm tra trong đó ghi rõ thông số kỹ thuật đạt được và tiêu chuẩn chất lượng tương ứng (nếu có) của nhà sản xuất
6.  Sau khi sửa chữa, xe phải đạt được yêu cầu cụ thể như sau:
- Sau khi sửa chữa, xe ô tô đáp ứng đầy đủ các chức năng theo thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất, hoạt động bình thường và vận hành ổn định;
-  Xe ô tô sau sửa chữa đạt được các thông số cụ thể sau:
		+ Áp suất nén buồng đốt:
	Thông số
	Giá trị tiêu chuẩn 
	Chênh lệnh tối đa giữa các buồng đốt
	Ghi chú

	Áp suất nén của buồng đốt Động cơ cuối kỳ nén
	35÷38 kgf/cm2
	3 kgf/cm2
	Đo tại tốc độ động cơ: 280 vòng/phút


[bookmark: _Hlk213516557]+ Hệ thống điều hòa:
	Thông số
	Giá trị đạt chuẩn
	Ghi chú

	Nhiệt độ của gió (0C)
	7,5÷14,5
	

	Áp suất hút của lốc (bar)
	2,0÷3,5
	Trường hợp thay mới lốc điều hòa

	Áp suất nén của lốc (bar)
	7,5÷17,0
	


II.3. Các quy định nghiệm thu xe ra xưởng sau Sửa chữa
1. Xe ra xưởng phải được trang bị đầy đủ theo quy định chung của nhà chế tạo, các trường hợp khác phải căn cứ biên bản giao nhận xe khi vào xưởng; 
2. Xe ra xưởng phải đảm bảo yêu cầu:  Kết quả đăng kiểm xe đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (quy định tại Điều 35 Luật số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024).
3. Xe ra xưởng phải được nghiệm thu về khối lượng, chất lượng và bàn giao ra xưởng theo các thủ tục quy định của Công ty Truyền tải điện 1;
II.4. Yêu cầu cụ thể dịch vụ sửa chữa xe
	 STT
	Danh mục dịch vụ
	Khối lượng 
	Đơn vị tính
	Hãng sản xuất

	1
	Biểu chi tiết của hàng hóa thay thế
	
	
	

	1.1
	Piston (*)
	6,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.2
	Xéc măng (*)
	6,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.3
	Ống xy lanh động cơ (*)
	6,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.4
	Bộ gioăng đại tu động cơ (*)
	1,00
	bộ
	Nhà thầu khai báo

	1.5
	Bộ căn dọc trục khuỷu  (*)
	1,00
	bộ
	Nhà thầu khai báo

	1.6
	Bộ bạc ba li ê (*)
	1,00
	bộ
	Nhà thầu khai báo

	1.7
	Bộ bạc biên (*)
	1,00
	bộ
	Nhà thầu khai báo

	1.8
	Đầu kim phun (*)
	6,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.9
	Pít tông lông dơ (*)
	6,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.10
	Dầu diezen (vệ sinh, chạy rà máy)
	30,00
	lít
	Nhà thầu khai báo

	1.11
	Bơm dầu động cơ (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.12
	Lọc nhớt (thành phần lọc bằng giấy) (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.13
	Lọc nhiên liệu thô (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.14
	Lọc nhiên liệu (lọc tinh) (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.15
	Ruột lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.16
	Dây cua roa máy phát (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.17
	Tổng côn trên (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.18
	Lá côn (*)
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.19
	Má phanh sau (*)
	2,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.20
	Dầu động cơ
	13,00
	lít
	Nhà thầu khai báo

	1.21
	Vật tư phụ
	1,00
	gói
	Nhà thầu khai báo

	1.22
	Van thoát áp thủy lực cẩu 
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.23
	Dầu thủy lực
	70,00
	lít
	Nhà thầu khai báo

	1.24
	Lọc thủy lực
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.25
	Lốc điều hòa
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.26
	Dàn lạnh 
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.27
	Dàn nóng
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.28
	Van tiết lưu 
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.29
	Phin lọc ga 
	1,00
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	1.30
	Bộ dây tuy ô điều hòa
	1,00
	bộ
	Nhà thầu khai báo

	1.31
	Ga điều hòa
	1,00
	kg
	Nhà thầu khai báo

	2
	Biểu chi tiết dịch vụ, nhân công
	

	2.1
	Đại tu động cơ
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo

	2.2
	Thay đầu kim phun và piston long giơ
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo

	2.3
	Cân chỉnh kim phun
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo

	2.4
	Cân chỉnh bơm cao áp 
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo

	2.5
	Gò hàn, vá tôn những chỗ gỉ mọt và Sơn lại toàn bộ  cabin, phần gầm, phần cẩu
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo

	2.6
	Chỉnh sửa lại độ rơ rão của tay chang điều khiển cẩu 
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo

	2.7
	Thay van áp thủy lực
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo

	2.8
	Bảo dưỡng may ơ 4 bánh
	4
	công
	Nhà thầu khai báo

	2.9
	Tán má phanh 2 bánh
	2
	công
	Nhà thầu khai báo

	2.10
	Sửa chữa phục hồi Bót lái
	1
	chiếc
	Nhà thầu khai báo

	2.11
	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa
	1
	lần
	Nhà thầu khai báo


Các hạng mục có dấu (*) là vật tư, phụ tùng chính do đó phải là phụ tùng chính hãng, phải có giấy tờ chứng minh xuất xứ (CO).
· Yêu cầu khác về bảo hành: Trong thời gian bảo hành nếu tổng thành hoặc xe bị hư hỏng do sửa chữa gây nên, thì Nhà thầu sửa chữa phải thực hiện sửa chữa vô điều kiện đảm bảo chất lượng, phương tiện vận hành bình thường và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Thời gian sửa chữa không được quá 10 ngày đối với các lỗi nhỏ, không quá 20 ngày đối với các lỗi liên quan đến động cơ, hộp số.

III. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn: 
 1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch thi công;
